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Công trình: Cải tạo, sửa chữa công trình phụ trợ trường THCS Đại Đồng - Đông Phương, xã Kiến Minh
Địa điểm xây dựng: Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng. 

Đơn vị lập báo cáo KTKT: Công ty CP tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng.
I/ CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc Hội khoá XIII; Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc Hội khoá XIV;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu 2023 về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng Hướng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức xây dựng; Thông tư 08/2025/TT-BXD ngày 30/5/2025 của Bộ Xây dựng về việc Sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021của Bộ trưởng bộ Xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 01/2025/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình, Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
Căn cứ Thông tư số: 60/2025/TT-BXD Sửa đổi, bổ sung một số nội dung các Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng; Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình và Thông tư số 14/2021/TT-BXD
ngày 08/09/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định
chi phí bảo trì công trình xây dựng

Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND ngày 09/3/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Quyết định 49/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng sửa đổi, bổ sung Điều 13 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định 12/2022/QĐ-UBND ngày 09/3/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng
Căn cứ Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09/12/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 152/2025/QĐ-UBND ngày 09/9/2025 của UBND thành phố Hải Phòng ban hành quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng quản lý chất lượng công trình, quản lý chi phí đầu tư xây dựng và quản lý trật tự xay dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Quyết định số 5055/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2026 cho các cấp, các ngành, các đơn vị;

Căn cứ Quyết định số Căn cứ Quyết định số 1162/QĐ-UBND ngày 16/12/2025 của Ủy ban nhân dân xã Kiến Minh về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí công trình; Quyết định số 1255/QĐ-UBND ngày 24/12/2025 của Ủy ban nhân dân xã Kiến Minh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026 cho các phòng, ban, đơn vị;

Căn cứ Quyết định số      /QĐ-UBND ngày    /    /2026 của Ủy ban nhân dân xã Kiến Minh về việc cho phép chuẩn bị đầu tư và giao nhiệm vụ chủ đầu tư công trình: Cải tạo, sửa chữa công trình phụ trợ trường THCS Đại Đồng - Đông Phương, xã Kiến Minh
- Căn cứ Quyết định số     /QĐ-THCSĐĐ-ĐP ngày       /     /202   của trường THCS Đại Đồng- Đông Phương về việc phê duyệt dự toán chi phí một số công tác giai đoạn chuẩn bị đầu tư.
- Căn cứ báo cáo thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình của Công ty TNHH xây dựng M8.
- Căn cứ Văn bản số 99/KT-ĐTXD ngày 23/4/2026 của Phòng kinh tế xã về việc báo cáo kết quả thẩm định BC KTKT đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa công trình phụ trợ trường THCS Đại Đồng - Đông Phương, xã Kiến Minh;
Các tài liệu khác có liên quan.
II/ SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ
Đảng và nhà nước ta luôn quan tâm tới sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo. Trải qua nhiều giai đoạn phát triển gắn liền với các thời kỳ Cách mạng của dân tộc, nền Giáo dục và Đào tạo đã đạt được những thành quả to lớn, góp phần tích cực vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như công cuộc đổi mới. Luật Giáo dục của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ra đời tạo điều kiện cho sự nghiệp Giáo dục của đất nước ngày càng phát triển, đáp ứng được yêu cầu đổi mới của đất nước.

Trong những năm qua, thành phố Hải Phòng đã quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các trường học. Sự quan tâm đầu tư của thành phố đã tạo diện mạo mới cho sự nghiệp phát triển giáo dục, tạo sự đồng thuận, phấn khởi của đông đảo nhân dân và toàn xã hội, góp phần tăng tỷ lệ huy động trẻ ra lớp, nâng cao hiệu quả và chất lượng giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh và cả nước.

Trường THCS Đại Đồng-Đông Phương là trường công lập có mã số thuế 0200983452, hoạt động theo quy định của nhà nước. Để tối ưu hóa nguồn lực và tinh gọn bộ máy trường đã được sáp nhập từ 2 điểm trường là Trường THCS Đại Đồng và trường THCS Đông Phương với cơ sở chính số 1 tại thôn Phong Cầu, xã Kiến Minh;  cơ sở 2 tại thôn Đại Trà Hải, xã Kiến Minh

Về cơ sở vật chất, đến nay trường đã xây dựng được hệ thống lớp học khang trang, đầy đủ, phục vụ giảng dạy và học tập của giáo viên, học sinh tại trường. Ngoài lớp học chính, trường đầu tư nhiều vào các phòng học chức năng như phòng thí nghiệm, thực hành Tin học, phòng thực hành Hóa -Sinh, Vật lý, phòng Thư viện. Khu nhà hiệu bộ của trường cũng đảm bảo đủ các phòng chuyên môn đảm bảo công tác nghiên cứu và quản lý. 

Tuy nhiên, hiện nay nhà trường vẫn còn một số hạng mục phụ trợ đã và đang xuống cấp theo thời gian, cũng như chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng. Cụ thể, tại cơ sở 1 (Khu Đông Phương): Tường rào cũ đã hết khấu hao nên nứt vỡ nhiều chỗ, chưa có cổng phụ, chưa có hệ thống thoát nước khu vực mới mở rộng; Tại cơ sở 2 (Khu Đại Đồng) sân trường cũ hỏng...
Vì vậy, việc đầu tư xây dựng Cải tạo, sửa chữa công trình phụ trợ trường THCS Đại Đồng - Đông Phương, xã Kiến Minh là rất cần thiết, đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng mới về kết cấu công trình, PCCC, an toàn – sức khỏe, vệ sinh môi trường và điều kiện dạy học. Nâng cao chất lượng giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức các hoạt động học tập, trải nghiệm sáng tạo và giáo dục thể chất. Xây dựng cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại, phù hợp với mục tiêu phát triển giáo dục mới, hướng tới môi trường học tập xanh – an toàn – thân thiện – hiệu quả. 

III/ MỤC TIÊU ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
Đầu tư xây dựng Cải tạo, sửa chữa công trình phụ trợ trường THCS Đại Đồng - Đông Phương, xã Kiến Minh để đáp ứng điều kiện cơ sở vật chất theo quy định để phấn đấu trở thành Trường THCS đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục trung học cơ sở, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng.

- Đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng, các khối phòng học tập, khối quản lý, khối phòng hỗ trợ học tập, khối phòng phụ trợ, khu sân chơi, thể dục thể thao.



- Kế thừa phù hợp với đặc điểm đất đai, hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện trạng. Đảm bảo kết nối đồng bộ với quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc toàn trường trong tương lai.


- Hoàn thiện cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật đáp theo nhu cầu thực tế và các tiêu chuẩn, thông tư mới về cơ sở vật chất phục vụ công tác dậy và học của trường.


- Tiết kiệm tối đa chi phí, giảm thiểu lãng phí bằng tầm nhìn chiến lược, giải pháp quy hoạch, xây dựng khả thi, nâng cao hiệu suất sử dụng đúng mục đích để dự án phát huy hiệu quả cao.


- Đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, tiêu chuẩn, quy định về an toàn và bảo vệ môi trường.
IV/ ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG, CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT
4.1. Địa điểm xây dựng
Khu vực lập dự án nằm trong khuôn viên Trường THCS Đại Đồng- Đông Phương, xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng.
4.2. Điều kiện tự nhiên
4.2.1. Địa hình, địa chất

* Địa hình, địa mạo:

Hải Phòng có địa hình khá phức tạp, đa dạng, gồm cả lục địa và hải đảo, bị chia cắt bởi sông và kênh đào. Địa hình phía Bắc của Hải Phòng là vùng trung du, có đồi xen kẽ với đồng bằng và ngả thấp dần về phía Nam ra biển, có mật độ sông lớn nhất vùng đồng bằng Bắc Bộ. Toàn bộ lãnh thổ Hải Phòng được phân thành 3 vùng chính:

(1) Vùng đồng bằng phía Nam chiếm khoảng 85% diện tích tự nhiên có địa hình thấp và khá bằng phẳng kiểu địa hình đặc trưng vùng đồng bằng thuần tuý nghiêng ra biển, có độ cao từ 0,7 - 1,7 m so với mực nước biển, phân bố ở hầu hết các huyện và khu vực nội thành.

(2) Vùng đá thấp chia cắt mạnh: Chiếm khoảng 10% diện tích tự nhiên, tập trung chủ yếu ở quần đảo Cát Bà, Long Châu và một số đảo khác trong vịnh Lan Hạ;

(3) Vùng đồi chia cắt mạnh: Chiếm khoảng 5% diện tích tự nhiên, chủ yếu tập trung ở phía Bắc huyện Thuỷ Nguyên, do vậy địa hình phía Bắc có hình dáng và cấu tạo địa chất của vùng trung du, đồi núi;

Hệ thống các núi đồi: Dãy núi Tràng Kênh, núi Đèo ở khu vực phía Bắc; núi Voi, núi Tiên Hội ở khu vực phía Tây; núi Thiên Văn, núi Đối ở khu vực phía Nam; quần thể núi Đồ Sơn, quần thể núi Cát Bà, Long Châu, Bạch Long Vĩ ở khu vực phía Đông và biển đảo.

Sông ngòi ở Hải Phòng khá dày đặc với độ dốc khá nhỏ, chảy chủ yếu theo hướng Tây Bắc - Đông Nam. Đây là nơi tất cả hạ lưu của sông Thái Bình đổ ra biển, tạo ra một vùng hạ lưu màu mỡ, dồi dào nước ngọt phục vụ đời sống con người nơi đây. Điểm nổi bật là vùng cửa sông Bạch Đằng, tạo vị thế cửa ngõ cho Hải Phòng vừa thuận lợi cho phát triển vùng nội địa, lại vừa là cơ sở cho phát triển kinh tế biển của cả vùng.

* Địa chất

- Về cơ bản, Hải Phòng nằm trong vùng có nền địa chất công trình xấu, cấu tạo địa chất điển hình là lớp trầm tích sông lắng đọng trên lớp đá già. Khu vực đồng bằng cấu tạo đất trẻ, chủ yếu là bụi, sét, bùn, cát; cường độ chịu tải từ 0,3-0,5 kg/cm³; trong khi đó khu vực đồi núi có nền địa chất trung bình với sự chịu tải từ 0,7-0,8 kg/cm³. Đặc điểm này khiến cho chi phí xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng có xu hướng tăng lên.

- Điểm nổi trội về địa chất của Hải Phòng là có tới 4/9 kỳ quan địa chất của vùng ĐBSH đã được đánh giá và lập hồ sơ có trực tiếp liên quan đến địa phương, gồm đảo Bạch Long Vĩ, vùng đảo Cát Bà - Long Châu, vùng cửa sông hình phễu Bạch Đằng, và bán đảo Đồ Sơn. Đảo Cát Bà có đa dạng địa chất cao cho tiềm năng xây dựng công viên địa chất, và đa dạng sinh học cao để thành lập Khu Dự trữ sinh quyền Thế giới. Trong khi đó Đảo Bạch Long Vĩ trên đới nâng chuyển tiếp giữa hai bồn trũng Đệ Tam sông Hồng và Bắc Bộ, đồng thời có vai trò địa chính trị đặc biệt quan trọng. Ven bờ đảo có các đê cuội, bãi cuội, bãi tảng trên thềm mài mòn rộng lớn và đẹp nhất nước ta, đặc biệt có các mạch đá cát kết độc đáo.

- Hải Phòng lại có bờ biển dài trên 125 km và ngoài khơi thuộc địa phận có nhiều đảo rải rác trên khắp mặt biển, lớn nhất có đảo Cát Bà, xa nhất là đảo Bạch Long Vĩ. Biển, bờ biển và hải đảo đã tạo nên cảnh quan thiên nhiên đặc sắc của thành phố Duyên hải. Mặc dù về mặt địa chất - địa mạo karst thì Hạ Long - Cát Bà chỉ là một vùng duy nhất, khó có thể có một ranh giới tự nhiên nào tách chúng ra. Điều khác nhau cơ bản giữa Hạ Long và Cát Bà chính là vị trí của chúng trên bình đồ phát triển karst chung: Nếu như Hạ Long là vùng đã trải qua giai đoạn phát triển trưởng thành của quá trình tiến hóa karst với các dạng đồi sót đứng riêng rẽ là chủ yếu và bị biển tràn ngập toàn bộ, thì Cát Bà có thể được coi là vùng đang trong giai đoạn trưởng thành của quá trình đó, với các dạng đồi sót karst liên kết là chủ yếu và biển chỉ mới tràn ngập ở vùng ven rìa. Chính vì vậy, khác với vịnh Hạ Long, vịnh Lan Hạ (Cát Bà) có 139 bãi cát vôi sạch, nhiều bãi cát nối liền hai khối núi đá, yên tĩnh, thực sự là những bãi tắm lý tưởng. Đó là điều kiện cho liên kết, bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau về phát triển du lịch giữa hai địa phương đầu tàu của vùng Đồng bằng Sông Hồng.

- Địa tầng khu vực xây dựng công trình: Trên cơ sở phân tích các trụ hố khoan, kết quả thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT hiện trường và kết quả thí nghiệm trong phòng, địa tầng trong phạm vi khảo sát được phân chia thành nhiều lớp khác nhau. Đặc điểm các lớp đất cụ thể như sau:

	Lớp 1:
	Đất lấp: Thành phần chủ yếu là Sét, sét pha màu xám nâu, xám vàng, nâu vàng; Lẫn đá phong hoá...

	Lớp 2:
	Bùn sét pha, nhiều chỗ là bùn cát pha màu xám, xám ghi, xám đen; Lẫn các hợp chất hữu cơ phân hủy.

	Lớp 3:
	Bùn sét màu xám, xám nâu, xám ghi, xám đen; Lẫn các hợp chất hữu cơ phân hủy.

	Lớp 4:
	Sét pha màu xám, xám ghi, xám nhạt, trạng thái dẻo chảy, có chỗ dẻo mềm; Lẫn hữu cơ.

	Lớp 5:
	Sét màu xám, xám ghi, xám đen, xám nhạt, trạng thái dẻo chảy; Lẫn hữu cơ.

	Lớp 6:
	Sét pha màu xám, xám ghi, ghi vàng, xám nhạt, trạng thái dẻo cứng.

	Lớp 7:
	Cát: Thành phần chủ yếu là Cát hạt mịn màu xám nâu, nâu vàng, trạng thái chặt vừa đến chặt.


- Địa chất thuỷ văn: Nước dưới đất chủ yếu tồn tại trong các không gian rỗng của đất, nguồn cung cấp chủ yếu là nước mưa, nước mặt từ các tầng chứa nước của các sông hồ ngấm xuống. Nguồn thoát chủ yếu là sông, mương rãnh thoát nước trong khu vực công trình, dự án.

- Các hiện tượng địa chất động lực: Nhìn chung điều kiện địa chất động lực trong khu vực xây dựng công trình ổn định, tuy nhiên có thể xảy ra các hiện tượng địa chất trong quá trình thi công như sau:

+ Hiện tượng sụt lở đất, đất chảy khi khai đào hố móng;

+ Hiện tượng nước mặt cũng như mao dẫn trong các lớp sét chảy vào hố móng.

4.2.2. Khí hậu:

Khí hậu Hải Phòng vừa mang đặc điểm chung khí hậu nhiệt đới gió mùa vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng, vừa có những đặc điểm riêng của vùng ven biển. Nhiệt độ, lượng mưa, giờ nắng và độ ẩm có sự thay đổi khá rõ rệt giữa các mùa, nhất là mùa hè và mùa đông. Về cơ bản, điều kiện khí hậu này thích hợp với hệ canh tác nông nghiệp lấy lúa nước làm trụ cột và các loại cây rau màu và chăn nuôi giống như của toàn vùng đồng bằng sông Hồng.

- Dông: Khu vực Hải Phòng, dông thường xuất hiện với tần suất đáng kể bắt đầu vào tháng 3 và kết thúc vào cuối tháng 10. Trong những tháng này, trung bình mỗi tháng số ngày có dông là 6 ngày. Các tháng còn lại trong năm số ngày có dông thường rất ít, trung bình hàng năm có 60 ngày dông tương đương 2 tháng xuất hiện dông.

- Chế độ gió: Gió thịnh hành nhất là hướng Đông với tần suất chiếm 29,55%; Gió hướng Bắc chiếm 14,71%; Gió lặng chiếm 4,97%. Các tháng từ tháng 11 đến tháng 4 gió thịnh hành hướng Đông và và hướng Bắc, tháng 6 và tháng 8 gi 8 gió thịnh hành hướng Nam và Đông Nam. Gió tại Hòn Dấu phần lớn có tốc độ từ 1 đến 9m/s, tốc độ từ 9m/s trở lên chiếm rất ít.

- Chế độ bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ): Trung bình mỗi năm, Hải Phòng chịu ảnh hưởng của 3-5 cơn bão và ATNĐ, trong đó có từ 1-2 cơn bão và ATNĐ đổ bộ trực tiếp gây thiệt hại lớn về công trình, đê điều, tài sản và tính mạng của người dân. Mưa lớn, nhất là mưa trong bão kết hợp với triều cường gây ngập lụt xảy ra thường xuyên hơn ở Hải Phòng trong những năm gần đây. Mưa trong bão chiếm tỷ lệ 40% tổng lượng mưa năm, lượng mưa 24 giờ lớn nhất đạt 420 mm (22/09/1927), lượng mưa 03 ngày lớn nhất đo được từ 6-8/08/1995 đạt 800 mm tại An Hải, 728 mm tại Thủy Nguyên.

- Nước dâng do bão: Hầu hết các cơn bão đổ bộ vào Hải Phòng đều rơi vào thời kỳ nước triều thấp hoặc trung bình. Theo tài liệu quan trắc trong vòng 40 năm từ năm 1953-1993 chỉ có 1-2 lần vào ngày 26/7/1955 và trong cơn bão số 7 năm 1968 rơi vào lúc triều cường. Tuy nhiên các trận bão hàng năm đều có thể gây ra nước dâng lên dưới 1m tần suất 88%. Hiện tượng xói lở diễn ra mạnh (bờ biển Cát Hải, Tiên Lãng và mỏm Đông Nam đảo Đình Vũ). Sạt lở đất tuy không xảy ra thường xuyên trên địa bàn, song đã từng có những vụ sạt lở nghiêm trọng.

Đặc điểm khí hậu như trên về cơ bản khá thuận lợi cho phát triển nông nghiệp và các ngành nghề kinh tế khác. Điều cần chú ý là một số hiện tượng bão, giông gây ảnh hưởng nhất định tới kinh tế và đời sống./.

4.2.3. Thủy văn, Hải văn:

* Đặc điểm thuỷ văn

Tổng lượng dòng chảy năm trên các sông của TP. Hải Phòng là 77,2 tỷ m³/năm. Tuy vậy, lượng dòng chảy phân bố không đều giữa các tháng, mùa trong năm và giữa các sông. Tổng lượng dòng chảy của các tháng 3 và 4 là nhỏ nhất và chỉ dao động từ gần 3,67 tỷ đến 3,68 tỷ m³/tháng, chiếm tỷ lệ 4,7%/tháng của tổng lượng dòng chảy cả năm.

Với mạng lưới sông ngòi của Hải Phòng khá dày đặc (0,6 - 0,8 km/km²) và là địa phương có mật độ sông lớn nhất trong vùng ĐBSH. Hải Phòng có 6 sông chính và 9 sông nhánh với tổng chiều dài khoảng 300 km là sông Bạch Đằng, sông Cấm, sông Lạch Tray, sông Văn Úc, sông Thái Bình, sông Luộc... Ngoài các sông chính là các sông nhánh lớn nhỏ chia cắt khắp địa hình thành phố như sông Giá (Thuỷ Nguyên), sông Đa Độ (An Lão - Kiến An - Kiến Thụy - Dương Kinh - Đồ Sơn), sông Tam Bạc... Các con sông cung cấp nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất cho thành phố; vùng cửa sông có cảnh quan đẹp có thể phát triển du lịch, song sự bồi lắng ở các cửa sông cản trở giao thông thủy.

* Đặc điểm hải văn

Thủy triều vùng biển Hải Phòng mang đặc trưng điển hình của chế độ thủy triều ven bờ vịnh Bắc Bộ đó là chế độ nhật triều tương đối thuần nhất với biên độ dao động lớn. Trong khi đó, khu vực biển Hải Phòng chịu ảnh hưởng rất mạnh của thuỷ triều. Trong tháng có khoảng 25 ngày có 1 lần nước lớn và 1 lần nước ròng, độ lớn triều cường ở đây thuộc loại lớn, khoảng 3 m đến 4 m vào thời kỳ triều cường.

Đối với chế độ sóng, sóng ở vùng biển Hải Phòng có hướng chính tập trung là Đông, Đông Nam và Nam; độ cao sóng thay đổi theo mùa, tuỳ thuộc vào hướng gió và cường độ gió thổi. Trong thời kỳ mùa đông, độ cao sóng trung bình 1,2 m ở ngoài khơi, 0,8 m ở ven bờ; độ cao sóng cực đại có thể tới 6 m ở ngoài khơi và 3,5 m ở ven bờ. Trong thời kỳ mùa hè, độ cao sóng trung bình ngoài khơi 1,2-1,4 m và ven bờ 1,0-1,2 m; độ cao lớn nhất ngoài khơi 7,0-9,0 m và ven bờ 4,0-5,0 m. Đối với dòng chảy: Có hướng chủ đạo là hướng Nam (Tháng 4) và hướng Đông (Tháng 7) với tốc độ của dòng chảy có xu thế giảm dần từ tầng mặt đến tầng đáy. Đối với độ mặn và nhiệt độ của nước biển, thay đổi rõ rệt theo mùa, nhất là mùa hè, nhiệt độ nước biển tăng cao, nếu mưa nhiều ven biển có độ mặn bằng 0.

Đặc điểm thủy, hải văn đáng lưu ý nhất là thuận lợi cho các ngành nghề kinh tế sông biển (đánh bắt thủy sản và giao thông), nhưng do mức độ bồi lắng ở các cửa sông khá cao nên để phát triển giao thông thủy quy mô lớn, hiện đại cần đặc biệt chú ý hoạt động phân luồng và nạo vét bùn để đảm bảo độ sâu cần thiết./.

V/ QUY MÔ ĐẦU TƯ, GIẢI PHÁP THIẾT KẾ
a. Quy mô:

- Cơ sở 1 (khu Đại Đồng), gồm: Cải tạo, sửa chữa cổng, rộng 4,0 m, tường rào, dài 70m; sửa chữa sân, rộng 1.970 m2; cải tạo hệ thống rãnh thoát nước.

- Cơ sở 2 (khu Đông Phương), gồm: Sửa chữa sân, diện tích 229 m2.

b. Giải pháp thiết kế

b.1. Cơ sở 1 (khu Đại Đồng):
- Tường rào: Phá dỡ tường rào hiện trạng cũ hỏng và xây lại với chiều dài 154,0m, tường 110 xây bổ trụ gạch 220 khoảng cách 3m/trụ. Tường cao 2,25m với giằng móng và giằng đầu tường BTCT đá 1x2 mác 250. Trát vữa XM mác 75 và sơn trực tiếp bằng sơn 2 nước lót 1 nước phủ. Trong đó có 84 m tường rào xây trên nền móng hiện trạng và 70m móng xây mới bằng gạch không nung vữa XM mác 75, lớp bê tông lót móng đá 4x6 mác 100 dày 10cm.
- Xây mới 01 cổng phụ: Chiều rộng thông thuỷ 3,4m, tạo bởi 02 trụ 720x720x2850mm. Ốp đá granito trụ cổng. Cánh cổng KT 3400x2150mm gia công bằng Inox hộp 304.

- Sân : Bê tông xi măng, đá 1x2, mác 200; Lát gạch sân Terazo 40x40 cm.
- Rãnh thoát nước: Xây dựng 157m rãnh thoát nước B400: Bê tông đáy rãnh đá 2x4 mác 200 dày 10cm; Tường rãnh xây gạch không nung vữa xi măng mác 75 dày 11cm; Trát, láng thành rãnh vữa xi măng mác 75; Tấm đan nắp rãnh bằng bê tông cốt thép đúc sẵn đá 1x2 mác 200 dày 10cm.



- 09 Hố ga kích thước 1,14x1,14x1,2m; Bê tông đáy ga đá 2x4, mác 200 dày 10cm; Tường ga xây gạch chỉ đặc vữa xi măng mác 75 dày 22cm; Miệng cổ ga bố trí thép hình làm khung viền cổ ga, đổ bê tông đá 1x2 mác 200. Trát, láng thành ga vữa xi măng mác 75 dày 2cm; Tấm đan nắp ga bằng bê tông cốt thép đúc sẵn đá 1x2 mác 200 dày 10cm.
b.2. Cơ sở 2 (Khu Đông Phương) :


- Sân : Gia cố sân hiện trạng, nilon chống mất nước, bê tông nền đá 1x2 mác 200, lát gạch sân Terazo 400x400 mm.
*). Vật liệu kết cấu chính:

+ Thép chịu lực loại AII, Rs=2800 kg/cm2;

+ Thép cấu tạo, thép đai sử dụng loại AI, Rs=2250 kg/cm2;

+ Cát láng, Bê tông dùng cát có ML>2,0;

+ Cát xây, trát dùng cát có ML=1,5-2,0;

+ Đá dùng đá tiêu chuẩn.

5.2.6. Giải pháp cấp điện:

* Nguồn điện: 

- Nguồn điện được cấp từ khu vực vào, giải pháp cấp điện trong công trình tuân thủ theo các quy phạm hiện hành của Nhà nước. Điểm đấu nối cung cấp điện cụ thể sẽ do Chủ đầu tư chỉ định.

* Chỉ tiêu cấp điện: Đảm bảo cung cấp điện tới phụ tải, công suất cấp điện phải được tính toán để phục vụ lâu dài, có dự phòng cho các giai đoạn tiếp theo.

VI/ CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

1. Công tác giải phóng mặt bằng

Công tác giải phóng mặt bằng: Không.

2. An toàn lao động và phòng chống cháy nổ

 Trong suốt quá trình thi công xây dựng công trình, công tác đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ cũng như các công tác an toàn khác phải luôn được đề cao và chú trọng đúng mức. Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát cùng với nhà thầu thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trên công trường. Với đặc thù là thi công trong khuôn viên trường, hằng ngày vẫn có rất nhiều người đi lại, học tập và làm việc nên càng phải đặc biệt chú ý, nhất là hoạt động của các phương tiện giao thông. Cần phối kết hợp chặt chẽ với cán bộ địa phương để quản lý, nhắc nhở người dân không được đi lại gây cản trở khu vực thi công xây dựng. Bố trí nhân lực điều phối đảm bảo an toàn giao thông.

3. An toàn, bảo vệ môi trường

a, An toàn
Đây là công trình đang khai thác sử dụng, đòi hỏi phải có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trên phạm vi tuyến, cụ thể như sau:

- Làm các thủ tục xin phép xây dựng, phải thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng trước khi thi công

- Do mặt bằng thi công chật hẹp, trước và trong quá trình thi công cần làm việc với cơ quan quản lý địa phương để đề xuất các biện pháp đảm bảo giao thông trong quá trình thi công xây dựng. 

- Thực hiện đúng theo Quy định thi công công trình trên đường bộ đang khai thác.

- Tại các điểm ra vào công trình cần đặt các biển hạn chế tốc độ, biển báo công trường, đèn báo hiệu ban đêm, bố trí người hướng dẫn giao thông.

- Nhắc nhở lái xe, lái máy luôn đảm bảo an toàn giao thông cho bản thân, máy móc thiết bị và các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến.

b, Bảo vệ môi trường
Có biện pháp thu gom chất thải công nghiệp trong quá trình thi công xây dựng mang đi tập kết ở nơi quy định. Thường xuyên quản lý nhắc nhở cán bộ công nhân làm việc trên công trường nâng cao ý thức gìn giữ và bảo vệ môi trường chung.

Các giải pháp bảo vệ môi trường: Các chất thải rắn, các phế liệu, phế thải được đưa ra khỏi công trình tập vào khu xử lý chung theo quy định. Trong khi vận chuyển vật liệu, các phương tiện phải được che đậy cẩn thận và tưới nước không để gây bụi nhiều trên đường.

VII/ KINH PHÍ XÂY DỰNG

1. Cơ sở lập dự toán xây dựng công trình

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc Hội khoá XIII; Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc Hội khoá XIV;

- Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023;

- Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu 2023 về lựa chọn nhà thầu;

- Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/202024;

- Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán sử dụng vốn đầu tư công;

- Thông tư số 11/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng Hướng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức xây dựng; Thông tư 09/2024/TT-BXD ngày 30/8/2024 sửa đổi định mức xây dựng tại Thông tư 12/2021/TT-BXD; Thông tư 08/2025/TT-BXD ngày 30/5/2025 sửa đổi định mức xây dựng tại Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021;

- Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

- Quyết định số 2595/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

- Quyết định số 65/QĐ-SXD ngày 14/01/2026 của Sở xây dựng về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

- Quyết định số 66/QĐ-SXD ngày 14/01/2026 của Sở xây dựng về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

- Thông báo số 226/2026/TB-SXD của Sở XD TP Hải Phòng ngày 09/4/2026 công bố thông tin giá vật liệu xây dựng tháng 03/2026. Một số giá lấy tại thị trường tại thời điểm lập dự toán.

2. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách xã.

3. Tổng mức đầu tư: 2.173.164.000 đồng.
(Bằng chữ: Hai tỷ, một trăm bảy mươi ba triệu, một trăm sáu mươi bốn nghìn đồng).

* Trong đó: 

	- Chi phí xây dựng                                     
	:
	1.800.250.000
	đồng

	- Chi phí quản lý dự án                               
	:
	62.037.000
	đồng

	- Chi phí  tư vấn ĐTXD                              
	:
	174.495.000
	đồng

	- Chi phí khác                                              
	:
	32.898.000
	đồng

	- Dự phòng chi                                              
	:
	103.484.000
	đồng


VIII/ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ

1. Thời gian thi công

Thời gian thi công và hoàn thành: Năm 2026.
2 Thiết kế tổ chức thi công

- Đảm bảo giao thông bình thường cho các tuyến đường xung quanh.

- Bố trí công trường hợp lý, đảm bảo các điều kiện thuận lợi cho thi công.

- Đảm bảo các điều kiện an toàn lao động, vệ sinh môi trường, an toàn cháy nổ.

3. Phương thức thực hiện

- Chủ đầu tư: Trường THCS Đại Đồng - Đông Phương
- Hình thức quản lý: Thuê đơn vị tư vấn quản lý dự án.
- Đơn vị tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng.
- Đơn vị thi công: Lựa chọn theo quy định của Luật đấu thầu.
IX/ QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

Trong quá trình thi công, phải tuân thủ theo các quy định trong các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm kỹ thuật và an toàn lao động trong thi công do các cơ quan quản lý Nhà nước ban hành. Các quy định đó được nêu cụ thể trong các tài liệu sau:

Bảng các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật áp dụng trong thi công
	STT
	Tên Quy chuẩn, Tiêu chuẩn
	Ký hiệu

	I
	Quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình thiết kế
	

	1. 
	Quy chuẩn Quốc gia về Quy hoạch xây dựng 
	QCVN 01 :2021/BXD

	2. 
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng;
	QCVN 02:2022/BXD

	3. 
	Quy chuẩn Quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật 
	QCVN07 (01-:-05, 07) : 2023/BXD

	4. 
	Nhà và công trình công cộng - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế
	TCVN 4319:2012

	5. 
	Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế;
	TCVN 2737:2023

	6. 
	Nguyên tắc tính toán kết cấu xây dựng và nền;
	TCVN 9379:2012

	7. 
	Gạch bê tông 
	TCVN 6477 : 2016

	8. 
	Thoát nước – Mạng lưới và công trình bên ngoài – Yêu cầu thiết kế 
	TCVN 7957 : 2023

	9. 
	Thép cốt bê tông – Thép thanh tròn trơn
	TCVN 1651 – 1 : 2018

	10. 
	Thép cốt bê tông – Thép thanh vằn
	TCVN 1651 – 2 : 2018

	11. 
	Thép hình cán nóng – Thép góc cạnh đều;
	TCVN 7571-1 : 2019

	12. 
	Thép hình cán nóng – Thép góc cạnh không đều
	TCVN 7571-2 : 2019

	13. 
	Thép hình cán nóng – Thép chữ I
	TCVN 7571-15 : 2019

	14. 
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - hướng dẫn công tác bảo trì
	TCVN 9343 : 2012

	15. 
	Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng 
	TCVN5308 : 1991

	16. 
	Thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép
	TCVN 5574 : 2018

	17. 
	Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế;
	TCVN 5573:2011

	18. 
	Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế;
	TCVN 5575:2024

	19. 
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn trong thi công xây dựng 
	QCVN 18 : 2021/BXD

	20. 
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện
	QCVN QTĐ 2009/BCT

	21. 
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện
	QCVN 01 : 2008/BCT

	22. 
	Quy trình An toàn điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam 
	QĐ: 959/QĐ-EVN ngày 26/7/2021

	23. 
	Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng
	TCVN 13608:2023

	24. 
	Chiếu sáng tự nhiên trong nhà ở và công trình công cộng - Yêu cầu thiết kế
	TCVN 13983:2024

	25. 
	Quy phạm trang bị điện
	11-TCN-18-2006, 11-TCN-19-2006, 11-TCN-20-2006,  11-TCN-21-2006

	26. 
	Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng cấp nước và thoát nước, mạng lưới bên ngoài
	TCVN 3989 : 2012

	27. 
	Tiêu chuẩn thiết kế công trình thể thao-sân thể thao
	TCVN 4205:2012

	II
	Quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình thi công, nghiệm thu
	

	1. 
	Kết cấu BT và BTCT toàn khối – Quy phạm thi công và nghiệm thu 
	TCVN 4453 - 1995

	2. 
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép – Thi công và nghiệm thu
	TCVN 9115 : 2019

	3. 
	Hỗn hợp bê tông trộn sẵn – yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu
	TCVN9340 : 2012

	4. 
	Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thi công 
	TCVN 4252 - 2012

	5. 
	Tổ chức thi công
	TCVN 4055: 2012

	6. 
	 Công tác đất – Thi công và nghiệm thu
	TCVN 4447 : 2012

	7. 
	Công tác nền móng – Thi công và nghiệm thu
	TCVN 9361 : 2012

	8. 
	Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu
	TCVN 9377-1-:-3:2012

	9. 
	Nước cho bê tông và vữa – yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 4506 : 2012

	10. 
	Cát mịn cho bê tông và vữa 
	TCVN 10796 : 2015

	11. 
	Gạch bê tông
	TCVN 6477 : 2016

	12. 
	Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 7570 : 2006

	13. 
	Xi măng pooc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 6260 : 2020

	14. 
	Vữa xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật 
	TCVN 4314 : 2022

	15. 
	Xi măng xây trát
	TCVN 9202 : 2012

	16. 
	 Kết cấu gạch đá – Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu
	TCVN 4085 : 2011

	17. 
	Tiêu chuẩn cáp điện lực đi ngầm trong đất – phương pháp lắp đặt 
	TCVN 7997 : 2009

	18. 
	Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về An toàn điện 
	QCVN 01:2020/BCT


Và một số quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành khác...
X/ HIỆU QUẢ CÔNG TRÌNH

- Phát huy hiệu quả tích cực không những góp phần nâng cao chất lượng sống của nhân dân xã Kiến Minh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao vị thế của địa phương mà còn góp phần giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, đảm bảo ổn định chính trị, phát triển đất nước.

- Đầu tư xây dựng Cải tạo, sửa chữa công trình phụ trợ trường THCS Đại Đồng - Đông Phương, xã Kiến Minh nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng dạy và học của giáo viên và học sinh nhà trường. 

 - Nâng cao cơ sở vật chất của nhà trường, giúp học sinh phát triển toàn diện các kỹ năng phù hợp với từng lứa tuổi. Xây dựng Trường THCS Đại Đồng – Đông Phương đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 theo đúng định hướng và lộ trình của các cấp lãnh đạo địa phương và nhà trường.

- Từng bước phát triển, hoàn thiện cơ sở vật chất của địa phương.
XI/ KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Việc đầu tư Cải tạo, sửa chữa công trình phụ trợ trường THCS Đại Đồng - Đông Phương, xã Kiến Minh là hết sức cần thiết phục vụ hiệu quả cho công tác dạy và học của nhà trường.
Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Cải tạo, sửa chữa công trình phụ trợ trường THCS Đại Đồng - Đông Phương, xã Kiến Minh do Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng lập.
 Kính đề nghị Chủ đầu tư, cùng các đơn vị liên quan xem xét, phê duyệt để công trình triển khai các bước tiếp theo và sớm được triển khai thi công.
	Người lập
Đỗ Thanh Tâm

	ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TƯ VẤN
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